
1 Nguyễn Thiên An 26/02/2015 4A1

2 Nguyễn Trương Thiên An 16/09/2015 4A1

3 Phan Hoài An 01/08/2015 4A1

4 Phan Vũ Hoài An 21/09/2015 4A1

5 Bùi Kim Anh 15/05/2015 4A1

6 Bùi Ngọc Anh 16/12/2015 4A1

7 Đặng Tú Anh 30/11/2015 4A1

8 Huỳnh Ngọc Phương Anh 12/09/2015 4A1

9 Trịnh Hà Kiều Anh 30/07/2015 4A1

10 Đặng Thị Ngọc Anh 17/07/2015 M

11 Đoàn Quốc Bảo 24/10/2015 4A1

12 Phạm Đình Gia Bảo 21/11/2015 4A1

13 Ngô Trí Bằng 01/06/2015 4A1

14 Bùi Cát Cát 15/06/2015 4A1

15 Võ Nhất Duy 28/06/2015 4A1

16 Phan Minh Đức 15/08/2015 4A1

17 Nguyễn Phú Hưng 16/01/2015 4A1

18 Phạm Minh Khang 04/12/2015 4A1

19 Hà Minh Khoa 09/11/2015 M

20 Nguyễn Việt Khoa 28/12/2015 M

21 Nguyễn Tiến Khôi 09/02/2015 4A1

22 Trịnh Hoàng Thư Linh 08/07/2015 4A1

23 Nguyễn Ngọc Ban Mai 17/10/2015 M

24 Trần Hoàng Nam 30/03/2015 4A1

25 Phan Ngọc Đông Nghi 23/10/2013 4A1

26 Lầu Phát Minh Nhật 21/08/2015 4A1

27 Hứa Vũ Thảo Nhi 17/03/2015 4A1

28 Nguyễn Minh An Nhiên 27/05/2015 4A1

29 Huỳnh Gia Phú 31/05/2015 M

30 Nguyễn Nhật Quang 01/10/2015 4A1

31 Hoàng Võ Phương Tâm 25/10/2015 4A1

32 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 21/12/2015 4A1

33 Nguyễn Khánh Vân 10/07/2015 4A1

34 Lê Vũ Quốc Vinh 13/11/2015 4A1

35 Nguyễn Thái Vượng 08/03/2015 4A1

36 Nguyễn Lê Như Ý 29/04/2015 4A1

37 Ngô Hoàng Yến 02/12/2015 4A1

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM

Năm học 2025 - 2026
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STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp cũ Ghi chú



1 Nguyễn Phúc An 11/04/2015 M

2 Dương Trăm Anh 25/12/2015 4A2

3 Lê Hoàng Quỳnh Anh 18/07/2015 4A2

4 Nguyễn Hoàng Đức Anh 26/06/2015 4A2

5 Nguyễn Mai Anh 21/02/2015 4A2

6 Phạm Phương Anh 12/03/2015 4A2

7 Văn Võ Hùng Anh 23/08/2015 4A2

8 Nguyễn Đỗ Thùy Dương 03/11/2015 4A2

9 Nguyễn Hồng Đăng 22/12/2015 4A2

10 Phạm Thanh Hạ 01/05/2015 4A2

11 Nguyễn Phúc Trung Hiếu 24/08/2015 4A2

12 Trần Khánh Hoàng 23/05/2015 4A2

13 Nguyễn Danh Kiên 06/07/2015 4A2

14 Nguyễn Đình Nguyên Khôi 02/07/2015 4A2

15 Nguyễn Duy Khôi 08/11/2015 M

16 Đàm Lê Minh Khuê 29/07/2015 4A2

17 Nguyễn Thành Long 20/08/2015 4A2

18 Nguyễn Hữu Lộc 11/01/2015 4A2

19 Đặng Hoàng Mạnh 12/12/2015 4A2

20 Nguyễn Hoàng Minh 19/06/2015 4A2

21 Vũ Trần Minh Ngọc 21/04/2015 4A2

22 Nguyễn Hoàng Phát 19/06/2015 4A2

23 Hoàng Hải Phương 22/06/2015 4A2

24 Phùng Mai Phương 16/12/2015 4A2

25 Trịnh Lan Phương 05/11/2014 4A2

26 Trần Tiến Sơn 11/12/2014 4A2

27 Lê Quang Thành 17/09/2015 4A2

28 Nguyễn Ngọc Khánh Thi 19/08/2015 4A2

29 Nguyễn Thị Minh Thư 02/03/2015 M

30 Nguyễn Minh Trang 07/02/2015 4A2

31 Cao Minh Trí 26/11/2015 4A2

32 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 27/01/2015 4A2

33 Lê Vy 07/04/2014 M

TRƯỜNG  TH, THCS VÀ THPT NGÔ THỜI NHIỆM
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1 Trần Kim An 11/05/2015 4A3

2 Nguyễn Hải Anh 04/12/2015 4A3

3 Vũ Trâm Anh 30/09/2015 4A3

4 Trần Tú Anh 12/08/2015 4A3

5 Trương Hữu Quốc Bảo 20/10/2015 4A3

6 Hoàng Thị Thanh Chi 10/09/2015 4A3

7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 02/03/2015 4A3

8 Hà Lê Nguyên Chương 02/05/2015 4A3

9 Bùi Minh Duy 21/09/2015 4A3

10 Nguyễn Hoàng Việt Đức 06/11/2013 M

11 Nguyễn Minh Hưng 13/03/2015 4A3

12 Võ Như Khang 29/08/2015 4A3

13 Bùi Vĩnh Khanh 02/06/2015 4A3

14 Phạm Nhật Khánh 16/10/2015 4A3

15 Bạch Ngọc Minh Khoa 17/10/2015 4A3

16 Nguyễn Gia Khương 25/05/2015 4A3

17 Trần Dương Trúc Lam 12/11/2015 4A3

18 Huỳnh Nguyễn Tấn Lợi 30/11/2015 M

19 Trần Vũ Đức Minh 04/12/2015 4A3

20 Nguyễn Hoàng Ngọc Minh 07/10/2015 4A3

21 Trương Thị Hà My 24/02/2015 4A3

22 Ngô Phúc Nguyên 24/10/2015 4A3

23 Nguyễn Anh Nguyên 27/03/2015 4A3

24 Nguyễn An Nhiên 28/02/2015 4A3

25 Nguyễn Hữu Quân 24/07/2015 4A3

26 Trần Hiểu Tường 19/10/2015 4A3

27 Hồ Chánh Thành 05/01/2014 M

28 Trần Thái Thịnh 08/04/2015 4A3

29 Nguyễn Trần Bảo Trân 27/10/2015 4A3

30 Nguyễn Thị Khánh Vi 04/08/2015 4A3

31 Bùi Phương Gia Vinh 22/07/2015 4A3

32 Lê Nhật Vượng 01/03/2015 4A3

33 Lê Ngọc Lan Vy 20/03/2015 4A3

34 Lê Đỗ Hải Yến 11/08/2015 4A3
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